
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 32, Ngõ 40/60/11 Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

13/12/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THIÊN KHANG

0110914616

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý. Môi giới.

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

3. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

4. Bán buôn thực phẩm 4632

5. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

7. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

8. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

10. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

11. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
- (Trừ bán buôn bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt 
cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và 
tiền kim khí; trừ bán buôn hóa chất tại trụ sở)

4669

12. Bán buôn tổng hợp
- (trừ bán buôn bình gas, khí dầu mỏ hoá lỏng LPB, dầu nhớt 
cặn,vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và 
tiền kim khí; không tồn trữ hoá lỏng)

4690(Chính)

13. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THIÊN KHANG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHUC THIEN KHANG JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: PHUC THIEN KHANG., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0522986886
Email: Info.ptkjsc@gmail.com

Fax:
Website:
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14. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
- Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị trung tâm thương mại (trừ bán 
lẻ hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng 
miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim 
khí).

4719

15. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

16. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

17. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

18. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

19. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
- Chi tiết: Bán lẻ trang thiết bị, dụng cụ, vật tư y tế; Bán lẻ mỹ 
phẩm, nước hoa, nước thơm, dầu thơm; Bán lẻ xà phòng thơm, 
nước gội đầu, sữa tắm, nước xả, nước tẩy, chế phẩm khử mùi 
hôi, khăn giấy, tã, bỉm, khăn ướt, giấy vệ sinh.

4772

20. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(trừ bán lẻ bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, 
vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền 
kim khí; trừ bán lẻ hóa chất tại trụ sở).

4773

21. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
- Chi tiết: - Bán lẻ các loại hàng hóa bằng thư đặt hàng; - Bán 
lẻ các loại hàng hóa qua internet. (Không bao gồm hoạt động 
đấu giá) (trừ bán lẻ bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu 
nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao 
và tiền kim khí; trừ bán lẻ hóa chất tại trụ sở)

4791

22. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
- Chi tiết: Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường bộ (trừ hóa 
lỏng khí để vận chuyển)

4933

23. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
- Chi tiết: - Dịch vụ đại lý tàu biển - Dịch vụ đại lý vận tải 
đường biển - Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa 
được phân vào đâu

5022

24. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
- Chi tiết: Lưu giữ hàng hoá; Lưu giữ hàng hoá trong kho 
ngoại quan (trừ kinh doanh kho bãi)

5210

25. Bốc xếp hàng hóa
(trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)

5224

26. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
- (Trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

5225
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10.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 1.000.000

27. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
- Chi tiết: - Giao nhận hàng hóa; Dịch vụ đại lý tàu biển ; Dịch 
vụ đại lý vận tải đường biển ; Hoạt động của các đại lý bán vé 
máy bay; Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; Hoạt 
động của các đại lý vận tải hàng hóa, kể cả dịch vụ liên quan 
tới hậu cần; Hoạt động liên quan khác như: bao gói hàng hóa 
nhằm mục đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ 
hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng hóa - Dịch vụ Logistics. Ủy thác 
và nhận sự ủy thác của việc xuất, nhập khẩu về hàng hóa (trừ 
hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải 
đường hàng không)

5229

28. Bưu chính 5310

29. Chuyển phát 5320

30. Hoạt động tư vấn quản lý
- (Trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý)

7020

31. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
- Chi tiết: Cho thuê phương tiện, thiết bị xếp dỡ - vận chuyển; 
Cho thuê container.

7730

32. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
VĂN TOÀN

Thôn Cua Chu, 
Xã Tản Lĩnh, 
Huyện Ba Vì, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 50.000 500.000.000 5,000

0010840294
75

2 VŨ ANH 
TUÂN

Thôn Ô Mễ, Xã 
Tràng An, Huyện 
Bình Lục, Tỉnh 
Hà Nam, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

900.000 9.000.000.000 90,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 900.000 9.000.000.000 90,000

0350740068
95
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3 PHẠM THỊ 
THU HƯƠNG

132B Nguyễn 
Huy Tưởng, 
Phường Thanh 
Xuân Trung, 
Quận Thanh 
Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 50.000 500.000.000 5,000

0361850051
95

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       034088005496
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 1442 Vp6 Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 1442 Vp6 Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM HẢI DUY Nam

11/08/1988 Kinh Việt Nam

10/07/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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